
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 23 ĐT UBT (T) 5 cm

7 2 68 5005 Sa BQ (độ II -III) - Trực tràng

7 3 35 1001 VS 2 + UBT (P)  5cm

8 4 51 2012 UXTC 12 tuần

8 5 34 0000 VS I + Polype lòng TC

8 6 22 1001 UBT (P) 8cm

9 7 45 4004 UXTC 12tuần

9 8 28 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

9 9 25 0000 VS I

11 10 47 1001 UBT (P) 8cm

11 11 39 2002 UBT (T) 7 cm

11 12 31 1001 UBT (T) 8 cm

11 13 30 1001 UBT (T) 6 cm

11 14 20 0010 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 58 5005 SSD - Sa BQ (độ III)

7 2 51 3013 UBT (P) 7cm

7 3 31 0010 VS II

8 4 47 1001 UBT (T) 8 cm

8 5 39 2000 Đoạn sản

8 6 21 1001 UBT (P) 6cm

9 7 55 3063 UXTC + UBT (T) 6 cm

9 8 36 1011 VS II/ VMC

HƯNG.PNT + TP NGA + THU HƯƠNG.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + THU HƯƠNG.TT

TP NGA + THU HƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + TRÂM 

ANH.TT

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG

TÚ NGÂN + CHI.TT

TÚ NGÂN + CHI.TT

N.QUANG + ĐIỀN + TẤN.TT

MỸ NHI + Q.THANH + ĐỖ HIẾU

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + BẰNG.TT

ĐỖ HIẾU + BẰNG.TT

HƯNG.PNT + H. PHƯƠNG + THI.TT

HƯNG.PNT + H. PHƯƠNG

HƯNG.PNT + THI.TT

H.HIỆP + ÁI.NT

H.HIỆP + ÁI.NT

H.HIỆP + ÁI.NT

BS PHẨU THUẬT

THĂNG.BM + LÊ DIỆP + THẢO.TT

THƯƠNG + BỐN.TT

MỸ NHI + NGỌC HẢI + THƯƠNG

MỸ NHI + BỐN.TT   

LƯU + NHU + LÂM.TT      

LƯU + NHU + LÂM.TT       

LƯU + LÂM.TT     

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Treo BQ + TC, Phục hồi sàn chậu

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Treo nâng BQ. May phục hồi sàn chậu

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Từ ngày 02/05/2011 đến ngày 08/05/2011 (Tuần3)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

TRẦN THỊ NHÀN

TRẦN THỊ SEN

TẠ THỊ TẦM

LÂM THỊ SÂM

TRẦN THỊ NGA

HỒ THỊ MINH TRANG

HUỲNH THỊ QUANH

NGUYỄN NGỌC TRINH

PHẠM THỊ NHỚ

TRẦN THANH DUYÊN

LÊ THỊ NHƯ DIỄM

NGUYỄN TRÚC VY

LÊ THỊ  HỒNG LUYẾN

BN TNTC

HUỲNH THỊ HÂN

NGUYỄN THỊ THANH NGỌC

TRẦN THỊ NHƯ THÚY

ĐỖ THỊ TUYẾT

MÃ MỸ QUYÊN

NGUYỄN THỊ HẠNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

ĐÀO NGỌC SANG

TRẦN THỊ HỐI

PHAN THỊ KIM HUYỀN

2551

2715

2266

2535

2596

2578

2861

2579

2598

2714

2604

2577

2511

SHC

2548

2560

2499

2532

2527

2564

2496

PM

Ngày: 04/05/2011 

Ngày: 05/05/2011 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

2586

2526



9 9 22 0000 VS I

11 10 44 2012 LNMTCBT (T) 4cm

11 11 37 3013 UBT (P) 7cm

11 12 22 0010 UBT (P) 9cm

13 23 1011 UBT (T) 6cm/VMC bóc UBT

14 21 ĐT UBT 2bên 9cm

4 0 0

7 1 55 3003 UXTC 13 tuần

7 2 30 1011 UBT (P) 7cm

7 3 23 0010 UBT (T) 6 cm

8 4 35 2002 UXTC 12 tuần

8 5 43 0000
VS I + Abces PP(P)+ NXTC + 

LNMTCBT(P)

8 6 24 ĐT UBT 8cm

9 7 44 3003 Vòng T trong tiểu khung/VMC TNTC

9 8 38 1001
UBT(T) 10 cm, CĐPB: U giả dính/VMC 2 

lần

9 9 21 ĐT UBT (T) 7 cm

11 10 45 3003 UBT 2bên 7cm

11 11 38 2012 UBT (T) 5 cm

11 12 36 ĐT UBT (P) 7cm

11 13 28 0000 VS I

11 14 25 1001 UBT (T) 8cm

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

V.THÀNH + TRÚC.TT

V.THÀNH + TRÚC.TT

V.THÀNH + TRÚC.TT

NGỌC HẢI + HIẾN MINH + NGỌC 

HIỀN.TT

HIẾN MINH + NGỌC HIỀN.TT

HIẾN MINH + NGỌC HIỀN.TT

PHAN NGA + HỒ HOA + TUYẾN.TT

HỒ HOA + TUYẾN.TT

HỒ HOA + TUYẾN.TT

HƯNG.PNT + H.TRUNG + ĐỨC.TT

HƯNG.PNT + H.TRUNG

HƯNG.PNT + ĐỨC.TT

Q.HƯƠNG + QUỲNH.TT

Q.HƯƠNG + QUỲNH.TT  

Q.HƯƠNG + QUỲNH.TT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ    

THƯƠNG.BM + MỸ THANH + THU 

HIỀN.TT

THƯƠNG.BM + TRÂM ANH.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 28 tháng 4 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS  Ổ bụng lấy vòng

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

VÕ THỊ MỸ PHƯỢNG

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ THU VÂN

PHÙNG THỊ THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ BẠCH TRINH

NGÔ THỊ OANH

HỒ THỊ THƯỜNG

LÊ THỊ KIM TIỂN

LÊ THỊ TRANG

TRẦN THỊ TUYẾT OANH

ĐỖ THỊ KIỀU TRANG

NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN

NGUYỄN KIM NGÂN

BN TNTC

LƯƠNG THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ VƯỢNG

PHAN THANH LAN

ĐINH THỊ THANH NGA

NGUYỄN THỊ KIM SA

TRẦN THỊ NGỌC THÚY

PHẠM THỊ NHƯ MAI

2547

2770

2590

2538

2078

3058

2542

2071

2552

2791

2696

2544

2553

2072

2698

2088

2536

2569

2566

2842

Thứ: SÁU 

Ngày: 06/05/2011 


